Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.011047
Số quyết định: 4472/QĐ-BTC
Tên thủ tục: Kế hoạch mua/mua bổ sung/đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thuế
Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1:
++ Đối với Kế hoạch mua/mua bổ sung:
Căn cứ kế hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá, kế hoạch sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 5 của năm liền trước năm kế hoạch, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành Thuế/Cổng Dịch vụ công quốc gia) để đăng ký kế hoạch mua tem điện tử theo Mẫu số 02/TEM, Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
Trường hợp trong năm, tổ chức, cá nhân có biến động về sản xuất dẫn đến tăng nhu cầu mua tem điện tử, cũng như các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, rượu để tiêu thụ trong nước sau ngày 15 tháng 5: Trước ngày đề nghị mua tem điện tử ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành Thuế/Cổng Dịch vụ công quốc gia) để đăng ký điều chỉnh số lượng tem điện tử cần mua hoặc mua thêm của năm kế hoạch theo Mẫu số 02/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BTC.
++ Đối với Đơn đề nghị mua:
Căn cứ kế hoạch mua, kế hoạch mua bổ sung tem điện tử của năm kế hoạch đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành Thuế/Cổng Dịch vụ công quốc gia) để đăng ký mua tem điện tử theo Mẫu số 02/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BTC.
+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người nộp thuế:
Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả, nếu có kết quả) trong vòng 01 ngày làm việc thông qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn để lập và gửi hồ sơ.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tuyến
	
01 Ngày làm việc
	

	
Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành Thuế/Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Tờ khai theo Mẫu 02/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư số 31/2025/TT-BTC.
	
Mu02TEM.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Thuế cơ sở, Thuế tỉnh, thành phố
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đăng ký, sử dụng tem điện tử (Mẫu số 02/TB/TEM), Thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan thuế trong trường hợp không được chấp thuận
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
38/2019/QH14
	
Luật 38/2019/QH14
	
13-06-2019
	

	
51/2005/QH11
	
Luật 51/2005/QH11
	
30-11-2005
	

	
67/2006/QH11
	
Luật 67/2006/QH11
	
30-06-2006
	

	
67/2013/NĐ-CP
	
Nghị định 67/2013/NĐ-CP
	
28-06-2013
	

	
105/2017/NĐ-CP
	
Nghị định 105/2017/NĐ-CP
	
14-09-2017
	

	
123/2020/NĐ-CP
	
Nghị định 123/2020/NĐ-CP
	
19-10-2020
	

	
23/2021/TT-BTC
	
Thông tư 23/2021/TT-BTC
	
30-03-2021
	

	
31/2025/TT-BTC
	
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
	
31-05-2025
	
Bộ Tài chính

	
118/2025/NĐ-CP
	
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia
	
09-06-2025
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
